
  TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN TÂN BIÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     TỈNH TÂY NINH                                               

                                                         

Bản án số: 86/2021/HS-ST                                         

Ngày 14-9-2021 

                                            

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN  TỈNH TÂY NINH 

-                                            

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên. 

        t              

1. Bà Nguyễn Thị Thân; 

2. Bà Nguyễn Hồng Trang. 

-                 : Bà  oàn Thị Tr    inh  Th     T a án nhân  ân huy n 

Tân Biên  t nh Tây Ninh. 

-                                                                        

           Ông  ê  ăng Kha – Ki m sát viên. 

Ngày 1  tháng 9 năm    1 t i tr  s  T a án nhân  ân huy n Tân Biên  t nh Tây 

Ninh   t    s  th m   ng  hai v  án h nh s  th     số: 7 /20 1 T HS-ST ngày  9 

tháng 7 năm    1  theo Quyết định đ a v  án ra   t    số: 75    1 Q XXST-HS ngày 

24 tháng 8 năm    1 đối v i  á   ị  áo: 

1. Đặng Thị Tuyết V, sinh năm 1976 t i t nh Tây Ninh; n i đăng    hộ  h u 

th ờng trú và n i    tr  hi n nay: ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh; nghề 

nghi p: nội trợ; tr nh độ họ  vấn: 3 1 ;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nữ; t n giáo: Cao 

 ài; quố  tị h: Vi t Nam;  on  ng  ặng Văn T và bà Nguyễn Thị B;  ị cáo có  hồng 

tên D  ng Văn B và có 03 ng ời  on; tiền án  tiền s : không có;  ị  áo  ị áp   ng 

 i n pháp ngăn  hặn  ấm đi  hỏi n i    tr  từ ngày  6 5    1  ho đến nay;  ó mặt; 

2. Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1998 t i t nh Tây Ninh; n i đăng    hộ  h u 

th ờng tr  và n i    tr  hi n nay: ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh; nghề 

nghi p: nội trợ; tr nh độ họ  vấn: 11 1 ;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nữ; t n giáo:  hông; 

quố  tị h: Vi t Nam;  on  ng Nguyễn Văn S (đã  hết) và  à Ph m Thị X;  ị  áo  ó 

 hồng tên C và  h a  ó  on; tiền án, tiền s : không; nhân thân: bản án số 

160/2016/HSPT ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân t nh Tây Ninh tuyên ph t  ị  áo 

Nguyễn Thị Kim T 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ  hứ  đánh    ”, đã  hấp hành  ong 



2 

 

 

ngày 10/5/2017 và đ ợ   óa án tí h;  ị  áo  ị áp   ng  i n pháp ngăn  hặn Cấm đi 

 hỏi n i    tr  từ ngày  6 5    1  ho đến nay;  ó mặt; 

3. Cao Thị L, sinh năm 196  t i t nh Tây Ninh; n i đăng    hộ  h u th ờng tr  

và n i    tr  hi n nay: ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh; nghề nghi p: làm 

rẫy; tr nh độ họ  vấn: 01/10;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nữ; t n giáo:  hông; quố  tị h: 

Vi t Nam;  on  ng Cao Văn H (đã  hết) và  à  ặng Thị B (đã  hết);  ị  áo  ó  hồng 

tên Tr  ng Văn N (đã  hết) và  ó    ng ời  on; tiền án, tiền s : không có; nhân 

thân: bản án số 53   15/HSST ngày 22/9/2015  T a án nhân  ân huy n Tân Biên  

t nh Tây Ninh tuyên ph t  ị  áo Cao Thị   5.   .    (năm tri u) đồng về tội “ ánh 

   ”, đã  hấp hành  ong  ản án ngày  6     16 và đ ợ   óa án tí h;  ị  áo  ị áp 

  ng  i n pháp ngăn  hặn Cấm đi  hỏi n i    tr  từ ngày 26/5/2021  ho đến nay; có 

mặt; 

4. Nguyễn Văn T, sinh năm 1955 t i t nh Tây Ninh; n i đăng    hộ  h u 

th ờng tr  và n i    tr  hi n nay: ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh; nghề 

nghi p:  àm thuê; tr nh độ họ  vấn: 7 1 ;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: Cao 

 ài; quố  tị h: Vi t Nam;  on  ng Nguyễn Văn B (đã  hết) và  à Nguyễn Thị H (đã 

 hết);  ị  áo  ó vợ tên Bùi Thị Q và có 04 ng ời  on; tiền án, tiền s : không có;  ị 

cáo  ị áp   ng  i n pháp ngăn  hặn Cấm đi  hỏi n i    tr  từ ngày  6 5    1 cho 

đến nay;  ó mặt; 

5. Đỗ Thị N (tên gọi khác: H), sinh năm 1967 t i t nh Tây Ninh; n i đăng    

hộ  h u th ờng tr  và n i    tr  hi n nay: ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh; 

nghề nghi p:  àm thuê; tr nh độ họ  vấn:   1 ;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nữ; tôn giáo: 

Cao  ài; quố  tị h: Vi t Nam;  on  ng  ỗ Văn P (đã  hết) và  à Nguyễn Thị N (đã 

 hết);  ị  áo  ó  hồng tên Mai Thanh H và có 03 ng ời  on; tiền án  tiền s : không 

có;  ị  áo  ị áp   ng  i n pháp ngăn  hặn Cấm đi  hỏi n i    tr  từ ngày  6 5    1 

 ho đến nay;  ó mặt; 

6. Trần Văn X, sinh năm 1987 t i t nh Tây Ninh; n i đăng    hộ  h u th ờng 

tr  và n i    tr  hi n nay: ấp B, xã H2  huy n TB  t nh Tây Ninh; nghề nghi p:  àm 

thuê; tr nh độ họ  vấn: 6 1 ;  ân tộ : Kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: không; quố  

tị h: Vi t Nam;  on  ng Trần Văn A (đã  hết) và  à Hứa Thị K;  ị  áo  ó vợ tên Mai 

Thị Thảo   và có 01 ng ời  on; tiền án: không có  tiền s : có  1 tiền s   t i Quyết 

định    ph t vi ph m hành  hính số 17 Q -XPHC ngày 20/01/2020, Tr  ng Công 

an xã Hòa Hi p, huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh    ph t Trần Văn X số tiền 

1.5  .    (một tri u năm trăm ngh n) đồng về hành vi “ ánh     trái ph p”  đã nộp 

ph t ngày 06/5/2020, ch a hết thời h n đ ợ  coi  à  h a  ị       vi ph m hành  hính; 

 ị  áo  ị áp   ng  i n pháp ngăn  hặn Cấm đi  hỏi n i    tr  từ ngày  6 5    1  ho 

đến nay;  ó mặt. 

Ngườ   ó quyề  lợ  và  g ĩ  vụ l    qu   đế  vụ     

1. Bà Hứa Thị K  sinh năm 1958; n i    tr : ấp B, xã H   huy n TB  t nh Tây 

Ninh; vắng mặt; 
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2. Anh D  ng Văn B  sinh năm 1975; n i    tr : ấp H1   ã H   huy n TB  t nh 

Tây Ninh; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

  eo     tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ    

đượ  tó  tắt   ư s u  

Vào  hoảng 16 giờ    ph t ngày    11       t i nhà  ặng Thị Tuyết V thuộ  

ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh, V  ung  ấp  ài  ho Trần Văn X,  ỗ Thị N, 

Nguyễn Thị Kim T, Nguyễn Văn T, Cao Thị   đánh     thắng thua  ằng tiền  h nh 

thứ   ài  ào. Trong đó   Nguyễn Thị Kim T làm cái đặt   ợ  thắng thua  ùng v i  ỗ 

Thị N, Nguyễn Văn T, Cao Thị    số tiền đặt   ợ  mỗi ng ời 5 .    đồng một ván, 

nếu Tiền thắng sẽ  ho V từ   .    đồng đến 5 .    đồng tùy thuộ  vào số tiền thắng 

nhiều hay ít   ho đến      ị  ắt V thu đ ợ    .    đồng tiền  âu. Trần Văn X là 

ng ời  ó một tiền s  về hành vi  ánh     trái ph p  h a hết thời h n đ ợ   em  à 

 h a  ị       vi ph m hành  hính   ùng t   ài  ủa Tiền đ    ợ  thắng thua v i t   ài 

 ủa Nguyễn Văn T, số tiền mỗi ván  à 5 .    đồng. Số tiền tham gia đánh      ủa 

từng ng ời    th  nh  sau: 

- Nguyễn Thị Kim T mang theo và s    ng  .   .    đồng đ  đánh       hi  ị 

 ắt thua 5  .    đồng   ị t m giữ 3.5  .    đồng. 

- Nguyễn Văn T mang theo và s    ng 1.9  .    đồng đ  đánh       hi  ị  ắt 

thua 5  .    đồng   ị t m giữ 1.   .    đồng. 

- Cao Thị   mang theo và s    ng 5  .    đồng đ  đánh       hi  ị  ắt  h ng 

thắng  h ng thua   ị t m giữ 5  .    đồng. 

-  ỗ Thị N mang theo và s    ng 1  .    đồng đ  đánh      thua hết 1  .    

đồng. 

- Trần Văn X mang theo và s    ng 1  .    đồng đ  đánh       hi  ị  ắt th  

thua hết tiền. 

Tổng số tiền  ùng đ  đánh      à 6.6  .    đồng. 

S ng     ho t động đến 18 giờ    ph t  ùng ngày th   ị C ng an  ã H a Hi p 

 i m tra phát hi n và thu giữ t i  hiếu      5  ộ  ài tây đã qua s    ng  thu trên 

ng ời  ủa những ng ời đánh     số tiền 5.   .    đồng. Riêng số tiền  á   ị  áo đặt 

  ợ  trên  hiếu       hi C ng an  i m tra  ị  áo  ỗ Thị N gom hết  ỏ  h y và  ị 

mất nh ng  h ng  á  định đ ợ  số tiền  ao nhiêu. 

* V ệ  t u g ữ, tạ  g ữ tà  l ệu, đồ vật: 

- Thu giữ t i  hiếu      5  ộ  ài Tây đã qua s    ng; 

- Thu giữ  ủa Nguyễn Văn T 1.   .    (một tri u  ốn trăm ngh n) đồng; 

- Thu giữ  ủa Nguyễn Thị Kim T 3.5  .    ( a tri u năm trăm ngh n) đồng; 

- Thu giữ  ủa Trần Văn X: 01 (một) xe mô tô Wave màu trắng đen       i n 

 i m soát: 7 E1-302.74, số máy: HC1 E-715  1   số  hung: R HHC1 53FY-
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153961  à tài sản  ủa  à Hứa Thị K và do bà K đứng tên giấy  hứng nhận đăng    

xe; 

- Thu giữ  ủa  ặng Thị Tuyết V: 40.000 ( ốn m  i ngh n) đồng và  1 (một) xe 

m  t  Yamaha Sirius màu trắng  anh   i n  i m soát 70H1-1 6. 9  số máy 5C63-

68 3 8  số  hung R CS5C63 CY68  71  à tài sản  ủa anh D  ng Văn B và do anh 

B đứng tên giấy  hứng nhận đăng     e. 

* K  b    tà  sả   

- C  quan  ảnh sát điều tra C ng an huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh ban hành 

  nh  ê  iên tài sản số 15/L- TTH ngày 17 tháng 6 năm    1   ê  iên tài sản  à đất 

  n ng th n và đất trồng  ây  âu năm  i n tí h  5 m
2
 thuộ  th a số  19  tờ  ản đồ số 

 7 tọa     t i ấp     ã Trà Vong  huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh  ủa  ị  áo Nguyễn 

Thị Kim T. 

- Bị  áo  ỗ Thị N  ó đứng tên quyền s    ng đất  i n tí h 1.315m
2
 tọa     t i 

ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây Ninh nh ng đang thế  hấp t i Ngân hàng N ng 

nghi p và phát tri n n ng th n Vi t Nam  hi nhánh huy n Tân Biên nên  h ng tiến 

hành kê biên. 

-  ối v i  á   ị  áo  ặng Thị Tuyết V, Nguyễn Văn T, Cao Thị  , Trần Văn X 

 h ng  ó tài sản riêng  ó giá trị nên  h ng tiến hành  ê  iên. 

Bả    o trạ g s       -VK  B  gày    t   g                V ệ       s t 

          uyệ      B   , t      y N    truy t      b    o Đặ g      uyết V, Nguyễ  

    K    ,   o     L, Nguyễ  V    , Đỗ     N (t   g          ) và  rầ  V   X về 

t   “Đ    bạ ” theo quy đ    tạ    oả    Đ ều 3   B  luật  ì   sự. 

Tại phiên t a: 

-   i  i n Vi n  i m sát nhân  ân huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh giữ nguyên 

quan đi m truy tố và đề nghị Hội đồng   t    tuyên  ố các  ị  áo  ặng Thị Tuyết V, 

Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T,  ỗ Thị N (tên gọi  há : H) và Trần 

Văn X ph m tội “ ánh    ” theo quy định t i  hoản 1  iều 3 1 Bộ  uật H nh s  và 

đề nghị: 

1. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m s  hoản 1  iều 51   iều 38 Bộ  uật H nh s : 

X  ph t  ị  áo Nguyễn Thị Kim T từ  6 (sáu) tháng đến  9 ( hín) tháng tù; 

2. Căn  ứ  hoản 1  iều 3 1; đi m s  hoản 1  iều 51   iều 36 Bộ  uật H nh s : 

X  ph t  ị  áo Cao Thị L từ 06 (sáu) tháng đến  9 ( hín) tháng  ải t o  h ng giam 

giữ; 

3. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m i, s  hoản 1  iều 51   iều 36 Bộ  uật Hình 

s : X  ph t  ị  áo Trần Văn X từ 06 (sáu) tháng đến  9 ( hín) tháng  ải t o  h ng 

giam giữ; 

4. Căn  ứ  hoản 1  iều 3 1; đi m i  s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật Hình 

s : X  ph t  ị  áo Nguyễn Văn T từ   .   .    (hai m  i tri u) đồng đến 

 5.   .    (hai m  i  ăm tri u) đồng; 



5 

 

 

5. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m i, s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật Hình 

s : X  ph t  ị  áo Đỗ Thị N từ   .   .    (hai m  i tri u) đồng đến  5.   .    

(hai m  i  ăm tri u) đồng; 

6. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m i, s  hoản 1  iều 51;  iều 38;  iều 65 Bộ 

 uật H nh s : X  ph t  ị  áo Đặng Thị Tuyết V từ  6 (sáu) tháng đến  9 ( hín) 

tháng tù  ho h  ng án treo; 

*  ì     ạt bổ su g   ăn  ứ  hoản 3  iều 3 1;  iều 35 Bộ  uật h nh s : Ph t 

 ổ sung  ị  áo  ặng Thị Tuyết V số tiền từ 1 .   .    (m ời tri u) đồng đến 

  .   .    (hai m  i tri u) đồng. 

Kh ng áp   ng h nh ph t  ổ sung đối v i  á   ị  áo   n   i. 

* Về xử lý vật   ứ g  Căn  ứ  iều  7 Bộ  uật H nh s  và  iều 1 6 Bộ  uật Tố 

t ng h nh s :  ề nghị Hội đồng   t          vật  hứng theo quy định  ủa pháp  uật. 

Cá   ị  áo thừa nhận hành vi ph m tội nh   ản  áo tr ng  ủa Vi n  i m sát 

nhân  ân huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh truy tố và  h ng  ó    iến tranh  uận. 

 ời nói sau  ùng: Cá   ị  áo đều  in Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,      ứ vào     tà  l ệu tro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

t    tr , xét  ỏ , tr    luậ  tạ        t  ,     đồ g xét xử   ậ  t ấy   ư s u  

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng  ủa C  quan điều tra C ng an huy n Tân 

Biên   iều tra viên  Vi n  i m sát nhân  ân huy n Tân Biên  Ki m sát viên trong quá 

trình điều tra  truy tố đã th   hi n đ ng về th m quyền  tr nh t   thủ t   theo quy định 

 ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên t a   á   ị  áo và ng ời 

 ó quyền  ợi và nghĩa v   iên quan đến v  án  h ng  ó    iến hoặ   hiếu n i về hành 

vi  quyết định  ủa C  quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng. Do đó   á  

hành vi  quyết định tố t ng  ủa C  quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành tố t ng đã 

th   hi n đều hợp pháp. 

[ ] Về hành vi ph m tội  ủa  á   ị  áo:  

[2.1] Vào  hoảng 16 giờ    ph t ngày    11        ị  áo  ặng Thị Tuyết V 

 ung  ấp  ài và  ùng nhà riêng  ủa m nh thuộ  ấp H1   ã H   huy n TB  t nh Tây 

Ninh cho  á   ị  áo Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T và  ỗ Thị N (tên 

gọi  há : H) đánh     thắng thua  ằng tiền  h nh thứ   h i  ài  ào  số tiền mỗi  ị  áo 

đặt   ợ  một ván là 50.000 (năm m  i ngh n) đồng. Bị  áo Trần Văn X  à ng ời  ó 

một tiền s  về hành vi  ánh     trái ph p  h a hết thời h n đ ợ  coi  à  h a  ị       

vi ph m hành  hính  s    ng số tiền 1  .    (một trăm nghìn) đồng và  ùng t   ài 

 ủa Nguyễn Thị Kim T đ    ợ  thắng thua v i  ài  ủa Nguyễn Văn T, số tiền mỗi 

ván là 50.000 (năm m  i ngh n) đồng. S ng  ài ho t động đến 18 giờ    ph t  ùng 

ngày th   ị Công an  ã H a Hi p  i m tra phát hi n  tổng số tiền  ùng vào m   đí h 

đánh      à 6.600.000 (sáu tri u sáu trăm ngh n) đồng. Do đó, hành vi  ủa  á   ị  áo 

Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T,  ỗ Thị N (tên gọi  há : H) và Trần 
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Văn X đã đủ yếu tố  ấu thành tội “     b  ”  tội ph m và h nh ph t đ ợ  quy định 

t i  hoản 1  iều 3 1 Bộ  uật H nh s . 

[2.2]  ối v i  ị  áo  ặng Thị Tuyết V  ó hành vi gá      tổng số tiền  ùng vào 

m   đí h đánh      ủa những ng ời  h i  à 6.6  .    đồng nh ng số ng ời tham gia 

đánh        i 1  ng ời nên  ị  áo phải  hịu trá h nhi m h nh s  về tội “     b  ” 

tội ph m và h nh ph t đ ợ  quy định t i  hoản 1  iều 3 1 Bộ  uật H nh s . 

Bản Cáo tr ng số 7  CT-VKSTB ngày  8 7/2021  ủa Vi n  i m sát nhân  ân 

huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh đã truy tố  á   ị  áo  ặng Thị Tuyết V, Nguyễn Thị 

Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T,  ỗ Thị N (tên gọi  há : H) và Trần Văn X về tội 

“     b  ”  theo quy định t i  hoản 1  iều 3 1 Bộ  uật H nh s  và  ời  uận tội  ủa 

Ki m sát viên t i phiên t a  à  ó  ăn  ứ  đ ng ng ời  đ ng tội và đ ng quy định  ủa 

pháp  uật. 

[3] V  án mang tính  hất ít nghiêm trọng  tuy nhiên hành vi  ủa  á   ị  áo đã 

 âm ph m đến trật t    ng  ộng   àm ảnh h  ng đến  inh tế gia đ nh  ủa  ản thân 

 á   ị  áo và ng ời  há .  ánh      à một t  n n  ã hội  ó th   ẫn đến những hậu 

quả nghiêm trọng và  à một trong  á  nguyên nhân làm phát sinh  á   o i tội ph m 

 há  nh  trộm  ắp   ố   gây th  ng tí h  giết ng ời     p tài sản… đồng thời gây 

mất trật t   trị an t i địa ph  ng. Nhằm đấu tranh  ngăn  hặn t  n n  ờ     t i địa 

ph  ng  giữ g n trật t    ng  ộng nên  ần phải  ó mứ  án nghiêm  hắ  đối v i  á   ị 

cáo. 

[4] X t vai tr   mứ  độ ph m tội  ủa từng  ị  áo: 

Bị  áo Trần Văn X đã  ị    ph t vi ph m hành  hính  ch a hết thời h n đ ợ  

coi  à  h a  ị       vi ph m hành  hính nh ng   i tiếp t   th   hi n hành vi đánh     

th  hi n   thứ   em th ờng pháp  uật  ủa  ị  áo nên  ần ph t  ị  áo mứ  án  ao h n 

 á   ị  áo  há . 

Bị  áo  ặng Thị Tuyết V  ó vai tr   hính  ung  ấp  ài và địa đi m  ho  á   ị 

 áo  há  đánh       ị  áo Nguyễn Thị Kim T làm cái  ho  á   ị  áo  há  đặt   ợ  và 

số tiền  ị  áo  ùng vào m   đí h đánh     là  ao nhất ( .   .    đồng) nên  ị  áo V 

và  ị  áo Tiền phải  hịu mứ  h nh ph t ngang nhau và  ao h n  á   ị  áo  há  nh ng 

thấp h n  ị  áo X. 

Ngày 15/11/2021   ị  áo Cao Thị   th   hi n hành vi đánh      ị C ng an  ã 

H a Hi p  i m tra phát hi n  trong thời gian C ng an  ã H a Hi p  em   t       th  

 ị  áo   i tiếp t   th   hi n hành vi đánh     vào ngày 24/11/2021; bị  áo Nguyễn 

Văn T s    ng số tiền đánh      ao thứ hai (1.900.0   đồng) đặt   ợ  v i  ị  áo 

Tiền và  ị  áo X;  o đó   á   ị  áo  ẹ và T nh phải  hịu mứ  h nh ph t ngang nhau 

và  ao h n  ị  áo Nghi p nh ng thấp h n  á   ị  áo  há . 

Bị  áo  ỗ Thị N  h a  ó tiền án  tiền s    ó nhân thân tốt  số tiền  ùng vào m   

đí h đánh      h ng   n nên  ị  áo phải  hịu mứ  h nh ph t thấp h n  á   ị  áo khác 

nh ng phải t  ng  ứng v i tính  hất  mứ  độ hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 
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[5] Tuy nhiên,  hi quyết định h nh ph t  ũng  ần  em   t  á  t nh tiết tăng 

nặng  giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  và nhân thân  ủa  á   ị  áo: 

[5.1] T nh tiết tăng nặng trá h nhi m h nh s : 

Cá   ị  áo  h ng  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhi m h nh s . 

[5. ] T nh tiết giảm nhẹ trá h nhi m h nh s : 

Cá   ị  áo Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị   đã thành  h n  hai  áo nên đ ợ  áp 

  ng t nh tiết giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  quy định t i đi m s  hoản 1  iều 51 Bộ 

 uật H nh s ;  á   ị  áo  ặng Thị Tuyết V, Nguyễn Văn T,  ỗ Thị N, Trần Văn X đã 

thành  h n  hai  áo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh và  á   ị  áo ph m 

tội  ần đầu thuộ  tr ờng hợp ít nghiêm trọng nên đ ợ  áp   ng t nh tiết giảm nhẹ 

trá h nhi m h nh s  quy định t i các đi m i, s  hoản 1  iều 51 Bộ  uật H nh s . 

[5.3] Nhân thân: Bị  áo Nguyễn Thị Kim T đã từng  ị  ết án về tội “Tổ  hứ  

đánh    ” vào năm   16   ị  áo Cao Thị   đã từng  ị  ết án về tội “ ánh    ” vào 

năm   15, tuy  á   ị  áo đã đ ợ   óa án tí h nh ng th  hi n  á   ị  áo  ó nhân thân 

 ấu. 

[6] Về h nh ph t: 

[6.1] H nh ph t  hính: 

Bị  áo Trần Văn X s    ng số tiền vào m   đí h đánh      h ng   n  tuy nhiên 

 ị  áo vừa  ị    ph t vi ph m hành  hính về hành vi đánh     ch a hết thời h n đ ợ  

coi  à  h a  ị       vi ph m hành  hính nh ng   i tiếp t   th   hi n hành vi đánh     

nên  ần áp   ng h nh ph t  ải t o  h ng giam giữ đối v i  ị  áo X nhằm răn đe, giáo 

     ị  áo. X t điều  i n  ị  áo X  h ng  ó nghề nghi p  thu nhập không ổn định 

nên miễn  hấu trừ thu nhập hàng tháng đối v i  ị  áo X. 

T i phiên t a  đ i  i n vi n  i m sát đề nghị Hội đồng   t    áp   ng h nh ph t 

tù  ó thời h n đối v i  ị  áo Tiền  áp   ng h nh ph t tù  ho h  ng án treo đối v i  ị 

cáo V  áp   ng h nh ph t  ảo t o  h ng giam giữ đối v i  ị  áo  ẹ và áp   ng h nh 

ph t tiền đối v i  ị  áo T nh và  ị  áo Nghi p. X t thấy   ị  áo  ặng Thị Tuyết V có 

hành vi gá     nh ng số tiền  ùng đ  đánh      ủa những ng ời  h i và số tiền thu 

 ợi  ất  hính  h ng   n;  á   ị  áo Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T và 

 ỗ Thị N s    ng số tiền đ  đánh      h ng   n  tính sát ph t  h ng  ao; nên Hội 

đồng   t      t thấy áp   ng h nh ph t tiền đối v i  á   ị  áo  ũng đủ sứ  răn đe và 

ph ng ngừa tội ph m  đồng thời th  hi n  hính sá h nhân đ o  ủa pháp  uật. 

[6.2] H nh ph t  ổ sung: 

Bị  áo Trần Văn X  h ng  ó tài sản  ó giá trị; cá   ị  áo  ặng Thị Tuyết V, 

Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị   và  ỗ Thị N đã áp   ng h nh ph t  hính  à ph t tiền; 

nên  h ng ph t  ổ sung  à h nh ph t tiền đối v i  á   ị  áo. 

[7] Duy tr    nh  ê  iên tài sản số 15  - TTH ngày 17 tháng 6 năm    1  ủa 

C  quan  ảnh sát điều tra C ng an huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh   ê  iên tài sản là 

đất   n ng th n và đất trồng  ây  âu năm  i n tí h  5 m
2
 thuộ  th a số  19  tờ  ản 
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đồ số  7 tọa     t i ấp     ã Trà Vong  huy n Tân Biên  t nh Tây Ninh  ủa  ị  áo 

Nguyễn Thị Kim T  ho đến  hi  ị  áo Tiền  hấp hành  ong h nh ph t và án phí. 

[8] Về       vật  hứng: 

-  5  ộ  ài Tây đã qua s    ng thu giữ t i  hiếu      à   ng     á   ị  áo  ùng 

đ  đánh       h ng   n giá trị s    ng nên  ần tị h thu tiêu hủy; 

- Số tiền thu giữ: 5.   .    đồng (trong đó thu giữ  ủa Nguyễn Văn T 

1.   .    đồng; Cao Thị   500.    đồng; Nguyễn Thị Kim T 3.5  .    đồng;  ặng 

Thị Tuyết V:   .    đồng)  à tiền  á   ị  áo  ùng vào m   đí h đánh     và tiền  âu 

nên  ần tị h thu sung vào ngân sách nhà n   . 

- 01 (một)  e m  t  Wave màu trắng đen       i n  i m soát: 7 E1-3  .7   số 

máy: HC12E-715  1   số  hung: R HHC1 53FY-153961 t m giữ  ủa Trần Văn X 

 à tài sản  ủa  à Hứa Thị K  h ng  iên quan đến vi   ph m tội  ủa  á   ị  áo nên  ần 

trả  ho  à K. 

-  01 (một)  e m  t  Yamaha Sirius màu trắng  anh   i n  i m soát: 7 H1-

1 6. 9  số máy: 5C63-68 3 8  số  hung: R CS5C63 CY68  71 t m giữ  ủa  ặng 

Thị Tuyết V  à tài sản  ủa anh D  ng Văn B  h ng  iên quan đến vi   ph m tội  ủa 

 á   ị  áo nên  ần trả  ho anh B. 

[9] Về án phí: Cá   ị  áo  ặng Thị Tuyết V, Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , 

Nguyễn Văn T,  ỗ Thị N (tên gọi  há : H) và Trần Văn X mỗi  ị  áo phải  hịu 

   .    đồng án phí h nh s  s  th m theo quy định t i  á   iều 135   iều 136 Bộ 

 uật Tố t ng h nh s ;  iều  3 Nghị  quyết số 3 6   16 UBTVQH1  ngày 3  tháng 

1  năm   16  ủa Uỷ   an Th ờng v  Quố  hội  hóa 1  quy định về mứ  thu  miễn  

giảm  thu  nộp  quản    và s    ng án phí và    phí T a án. 

Vì     l  tr  , 

QUY T ĐỊNH: 

1.1. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; các đi m i, s  hoản 1  iều 51;  iều 36 Bộ  uật 

H nh s : 

X  ph t  ị  áo Trần Văn X 06 (sáu) tháng  ải t o  h ng giam giữ về tội “ ánh 

   ”. Thời gian  ải t o  h ng giam giữ đ ợ  tính từ ngày Ủy  an nhân  ân  ã H a 

Hi p đ ợ  giao giám sát  giáo     ng ời  ị  ết án nhận đ ợ  quyết định thi hành án 

và  ản sao  ản án; 

Giao  ị  áo Trần Văn X  ho Ủy  an nhân  ân  ã H a Hi p  huy n Tân Biên  

t nh Tây Ninh đ  giám sát, giáo    . Gia đ nh ng ời  ị  ết án  ó trá h nhi m phối 

hợp v i Ủy  an nhân  ân  ã H a Hi p trong vi   giám sát  giáo      ị  áo; 

Trong tr ờng hợp  ị  áo thay đổi n i    tr  th  th   hi n theo quy định t i  iều 

1    ủa  uật thi hành án H nh s ; 

Miễn vi    hấu trừ thu nhập hàng tháng  ho  ị  áo Trần Văn X. 



9 

 

 

1.2. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m i, s  hoản 1  iều 51   iều 35 Bộ  uật Hình 

s : 

X  ph t  ị  áo Đặng Thị Tuyết V 40.   .    ( ốn m  i tri u) đồng về tội 

“ ánh    ” sung vào ngân sá h nhà n   ; 

1.3. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; đi m s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật Hình 

s : 

X  ph t  ị  áo Nguyễn Thị Kim T   .   .    ( ốn m  i tri u) đồng về tội 

“ ánh    ” sung vào ngân sá h nhà n   ; 

1.4. Căn  ứ  hoản 1  iều 3 1; đi m s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật Hình 

s : 

X  ph t  ị  áo Cao Thị L  5.   .    (hai m  i  ăm tri u) đồng về tội “ ánh 

   ” sung vào ngân sá h nhà n   ; 

1.5. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; các đi m i, s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật 

H nh s : 

X  ph t  ị  áo Nguyễn Văn T  5.   .    (hai m  i  ăm tri u) đồng về tội 

“ ánh    ” sung vào ngân sá h nhà n   ; 

1.6. Căn  ứ  hoản 1  iều 321; các đi m i, s  hoản 1  iều 51;  iều 35 Bộ  uật 

H nh s : 

X  ph t  ị  áo Đỗ Thị N (tên gọi khác: H)  5.   .    (hai m  i tri u) đồng 

về tội “ ánh    ” sung vào ngân sá h nhà n   . 

2. Xử lý tài sản kê biên: Duy tr    nh  ê  iên tài sản số 15  - TTH ngày 17 

tháng 6 năm    1  ủa C  quan  ảnh sát điều tra C ng an huy n Tân Biên  t nh Tây 

Ninh   ê  iên tài sản  à đất   n ng th n và đất trồng  ây  âu năm  i n tí h  5 m
2
 

thuộ  th a số  19  tờ  ản đồ số  7 tọa     t i ấp     ã Trà Vong  huy n Tân Biên  t nh 

Tây Ninh  ủa  ị  áo Nguyễn Thị Kim T  ho đến  hi  ị  áo Tiền  hấp hành xong hình 

ph t và án phí. 

3. Xử lý vật chứng: Căn  ứ  iều  7 Bộ  uật H nh s  và  iều 1 6 Bộ  uật Tố 

t ng h nh s : 

- Tị             ủ :  5 (năm)  ộ  ài tây đã qua s    ng. 

-  ị            v o                 ớ   Số tiền Vi t Nam 5.   .    (năm 

tri u  ốn trăm  ốn m  i nghìn) đồng (trong đó: Nguyễn Văn T 1.   .    đồng; Cao 

Thị   5  .    đồng; Nguyễn Thị Kim T 3.5  .    đồng;  ặng Thị Tuyết V: 40.000 

đồng) đã đ ợ   i m tra thật giả và niêm phong theo quy định t i ngân hàng Agri an  

– Chi nhánh huy n Tân Biên. 

-  rả   o b   ứ    ị K:  1 (một)  e m  t  nhãn hi u Hon a Wave, màu s n 

trắng - đen -       i n  i m soát: 70E1-3  .7   số máy: HC12E-715401   số khung: 

RLHHC1253FY-153961; 
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-  rả   o     D      ă  B:  1 (một)  e m  t  nhãn hi u Yamaha Sirius, màu 

s n trắng  anh   i n  i m soát: 70H1-1 6. 9  số máy: 5C63-68 3 8  số  hung: 

RLCS5C630CY682271. 

4.  n ph  hình sự sơ thẩm: Căn  ứ  iều 135   iều 136 Bộ  uật Tố t ng h nh 

s ;  iều  3 Nghị quyết số 3 6   16 UBTVQH1  ngày 3  1    16  ủa Ủy ban 

Th ờng v  Quố  hội quy định về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s    ng 

án phí và    phí T a án: 

Các bị  áo  ặng Thị Tuyết V, Nguyễn Thị Kim T, Cao Thị  , Nguyễn Văn T, 

 ỗ Thị N (tên gọi  há : H) và Trần Văn X  mỗi  ị  áo phải  hịu    .    (hai trăm 

ngh n) đồng án phí h nh s  s  th m. 

5. Về quyền kháng cáo: Cá   ị  áo  ó quyền  háng  áo trong thời h n 15 

(m ời  ăm) ngày    từ ngày tuyên án. Ng ời  ó quyền  ợi và nghĩa v   iên quan đến 

v  án vắng mặt đ ợ  quyền  háng  áo trong thời h n 15 (m ời  ăm) ngày    từ ngày 

nhận đ ợ   ản án hoặ   ản án đ ợ  niêm yết theo quy định  ủa pháp  uật. 

Tr ờng hợp  ản án  quyết định đ ợ  thi hành theo quy định t i  iều    uật Thi 

hành án  ân s  th  ng ời đ ợ  thi hành án  ân s   ng ời phải thi hành án  ân s   ó 

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu  ầu thi hành án  t  nguy n thi hành án hoặ  

 ị   ỡng  hế thi hành án theo quy định  á   iều 6  7 và 9  uật Thi hành án  ân s ; 

thời hi u thi hành án đ ợ  th   hi n theo quy định t i  iều 3   uật Thi hành án dân 

s . 

      ậ                                                
- V  G KT.TANDTC (V  1); 

- TAND Cấp  ao t i TP.HCM; 

- VKDND Cấp  ao t i TP.HCM; 

- Phòng KTNV và THA -TAND t nh Tây Ninh;                        

- VKSND t nh Tây Ninh; 

- VKSND huy n Tân Biên; 

- Chi     THADS huy n Tân Biên;  

- C  quan THAHS; 

- Phòng PV06-Công an Tây Ninh; 

- Nhà t m giữ CA huy n Tân Biên; 

- S  T  pháp t nh Tây Ninh; 

- Bị  áo;  

- Ng ời TGTT  há ; 

-   u  hồ s ; 

-   u tập án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PH N - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nguyên 

 


